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BÁO GIẢNG KHỐI 5 – THÁNG 1+2 

TỬ TẾ 

(05/01/2026 - 27/02/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT  

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Tập đọc: Điều kì diệu dưới những gốc anh đào (Tiết 1) 
Tập đọc: Điều kì diệu dưới những gốc anh đào (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Câu đơn và câu ghép 
Viết sáng tạo: Bài văn tả người 
Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Vì môi trường xanh 
Tập đọc: Giờ Trái Đất 
Viết sáng tạo: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả người 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Tập đọc: Mùa xuân em đi trồng cây 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm Giữ 
mãi màu xanh 
Luyện từ và câu: Cách nối các vế trong câu ghép 
Viết sáng tạo: Lập dàn ý cho bài văn tả người 
Tập đọc: Rừng xuân 
Nói và nghe: Luyện tập về cách nối các vế trong câu 
ghép 
Viết sáng tạo: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả người  
Viết sáng tạo: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả người 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Tập đọc: Bầy chim mùa xuân (Tiết 1) 
Tập đọc: Bầy chim mùa xuân (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập về cách nối các vế trong 
câu ghép 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn cho bài văn tả người 
Tập đọc: Thiên đường của các loài động vật hoang dã 
Nói và nghe: Tranh luận về chủ đề: Trẻ em có nên sử 
dụng mạng xã hội? 
Viết sáng tạo: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả người  
Viết sáng tạo: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả người 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Tập đọc: Lộc vừng mùa xuân 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm Giữ 
mãi màu xanh 
Luyện từ và câu:Luyện tập về cách nối các vế trong 
câu ghép  
Viết sáng tạo: Viết bài văn tả người (Bài viết số 1) 
Tập đọc: Dưới những tán xanh 
Nói và nghe: Mở rộng vốn từ Môi trường 
Viết sáng tạo: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả 
người  
Viết sáng tạo: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả 
người 
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23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Tập đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên (Tiết 1) 
Tập đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu ghép 
Viết sáng tạo: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả 
người 
Tập đọc: Những con mắt của biển 
Nói và nghe: Tranh luận về chủ đề: Tầm quan trọng 
của hiểu biết Lịch sử dân tộc Việt Nam đối với học sinh 
Viết sáng tạo: Trả bài văn tả người (Bài viết số 1) 
Viết sáng tạo: Trả bài văn tả người (Bài viết số 1)  

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Tập đọc: Ngàn lời sử xanh 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc đọc sách chủ điểm Đất 
nước ngàn năm 
Luyện từ và câu: Luyện từ về câu đơn và câu  
Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả  
Luyện từ và câu: Biện pháp điệp từ, điệp ngữ 
Tập đọc: Vịnh Hạ Long 
Viết sáng tạo: Viết bài văn tả người ( Bài viết số 2) 

TOÁN 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Bài 56. Tỉ số phần trăm (1 tiết) 
Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số (Tiết 1) 
Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số (Tiết 2) 
Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số (Tiết 1) 
Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số (Tiết 2) 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Bài 59. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay (Tiết 1) 
Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay (Tiết 2) 
Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm 
Bài 62. Biểu đồ hình quạt tròn (tiết 1) 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Bài 62. Biểu đồ hình quạt tròn (tiết 2) 
Bài 63. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Tiết 1) 
Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Tiết 2) 
Bài 65. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần 
của hình hộp chữ nhật (tiết 1) 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Bài 65. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần 
của hình hộp chữ nhật (tiết 2) 
Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần 
của hình lập phương (1 tiết) 
Bài 67. Hình trụ (1 tiết) 
Bài 68. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 69. Thể tích của một hình (tiết 1) 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Bài 69. Thể tích của một hình (tiết 2) 
Bài 70. Xăng-ti-mét khối (1 tiết) 
Bài 71. Đề-ti-mét khối (Tiết 1) 
Bài 71. Đề-ti-mét khối (Tiết 2) 
Bài 72. Mét khối (1 tiết) 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật (Tiết 1) 
Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật (Tiết 2) 
Bài 74. Thể tích hình lập phương (1 tiết) 
Bài 75. Em làm được những gì? (Tiết 1) 
Bài 75. Em làm được những gì? (Tiết 2) 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Bài 16. Đất nước đổi mới 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Bài 17. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Bài 18. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Bài 19.Vương quốc Cam-pu-chia 

KHOA HỌC 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Bài 18: Vi khuẩn quanh ta 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm  

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Bài 20: Một số bệnh do vi khuẩn gây ra  

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Bài 22: Một số đặc điểm của nam và nữ  

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Bài 23: Sự sinh sản ở người  

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Global stage 5 
Unit 6:  Go Green 
- Explore Language 2 (Pages 80-81) 
- Review Explore Language 2 (Page 81) 
Unit 7: In Safe Hands  
- Vocabulary (Page 88-89) 
Practice 
(Vocab + Explore Language 1): WB-Pages 64-67 
Practice Test 1 (Flyers) 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Global stage 5 
Unit 7: In Safe Hands  
- Review Vocabulary (Page 89) 
- Explore Language 1 (Pages 90-91) 
- Review Explore Language 1 (Page 91) 
Practice 
(Explore language 2 + Learning space) (Pages 70-73) 
Unit Quiz 3 
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21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Global stage 5 
Unit 7: In Safe Hands  
- Global Citizenship (pages 92-93) 
- Explore Language 2 (Pages 94-95) 
Practice 
(Vocab + Explore Language 1) (Pages 76-79) 
Phonics-smart 
Unit 7. Places and People 
- Lessons 2 + Phonics 
(Student's Book - pages 62-63,66) 
Cambridge YLE 
Flyers 2 - Test 2 
Listening Skill - Part 1+2 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Global Stage 
Unit Quiz (Unit 3+4) 
Unit 5: Express Yourself 
- Review Vocabulary 1: Emotions 1 
- Explore Language 1: Modal Verbs of Deduction 
Cambridge YLE 
Flyers 2 - Test 1 
Reading & Writing Skill - Part 2+3 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Global Stage 
Unit 5: Express Yourself 
- Practice: Review Vocabulary 1 (Emotions 1) + Explore 
Language 1 (Modal Verbs of Deduction) 
- Vocabulary 2: Emotions 2 
- Explore Language 2: Adverbs of Probability 
- Practice: Explore Language 2 (Adverbs of Probability) 
+ My Learning Space 

24 
Từ: 26/01- 
30/01/26 

Global stage 5 
Unit 7:  In Safe Hands 
- Review Explore Language 2 (Page 95) 
Unit 8:  Way back then 
- Vocabulary (pages 100-101) 
- Review Vocabulary (page 101) 
Practice 
(Explore language 2 + Learning space) (Pages 82-85) 
Flyer Platform 
           

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Giới thiệu chương 3:  
Giao tiếp và hợp tác 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Tăng cường thúc đẩy giao tiếp 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Ức chế giao tiếp 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Giao tiếp trong thực tế 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Lên tiếng cho bản thân và người khác 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Làm việc theo nhóm      
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TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

TIN HỌC: Cắt ảnh, chỉnh màu và chèn chữ vào ảnh  
Ghép nhiều ảnh thành ảnh theo bố cục chủ đề 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

CÔNG NGHỆ: Làm quen với biến và biểu thức 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

TIN HỌC: Thực hành tổng hợp canva 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

CÔNG NGHỆ: Chương trình của em 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

TIN HỌC: Chèn hình ảnh và tạo biểu đồ từ dữ liệu  
Thực hành các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

TIN HỌC: Sắp xếp và lọc dữ liệu theo điều kiện 
Thực hành tổng hợp Excel     

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình một hàng dọc thành - hai, ba hàng 
dọc và ngược lại 
- Biến đổi đội hình một hàng ngang thành hai, ba hàng 
ngang và ngược lại 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc, 1 hàng ngang thành 
đội hình 1 vòng tròn và ngược lại 
- Giậm chân tại chỗ - Đi đều (Trái – phải – đằng sau) 
- Game: Lật di chuyển bánh xe 5 - 7m 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Rèn luyện vận động - Liên hoàn: 
- Chạy ziczac - Lật bánh xe - Bật vòng - Chạy nhanh về 
đích. 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Chuyển đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội 
hình 1 vòng tròn và ngược lại 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng 
tròn và ngược lại. 
Rèn luyện vận động 
- Lật bánh xe  
- Bật qua rào nhảy  
- Bò trườn qua chướng ngại vật. 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Rèn luyện vận động - Liên hoàn: 
- Lật di chuyển bánh xe 5 - 7m - Chạy nhay về đích 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Rèn luyện vận động - Liên hoàn: 
- Nâng cao đùi tại chỗ  
- Bật rút gối qua rào 45cm  
- Chạy đổi mắc cơ  

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Giậm chân tại chỗ - Đi đều vòng (Trái – phải – đằng 
sau) 
- Đổi chân trong khi đi đều, đứng lại. 
- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu lệnh 
- Trò chơi: Nhảy qua mắc cơ tiếp sức. 

BƠI-LẶN 
19 

Từ:05/01-
09/01/26 

Bơi trong môi trường nước có chướng ngoại vật 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Trải nghiệm cột tay - cột chân 
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21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Thực hành bơi cột tay 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Thực hành bơi cột chân 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Bơi ngửa sinh tồn 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Bơi ngửa sinh tồn 

SINH TỒN 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

Tự chăm sóc sức khoẻ cá nhân 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Giặt giũ quần áo 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Ủi/ là quần áo 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Kỹ năng dựng lều 1 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

  Kỹ năng dựng lều 2 

VÕ THUẬT 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

- Ôn tập luật thi đấu - Phần 1/chương 3: điều 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 (luật thi đấu hiện hành) 
- Bài tập phát triển sức nhanh 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

ĐỐI KHÁNG COMBO 5 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Ôn tập đối kháng - Combo 5 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

- Bài tập chính: Ôn tập đối kháng - Combo 5  
- Bài tập bổ sung: chiến thuật thi đấu đối kháng 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Bài tập thể lực chuyên đối kháng 

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Tổ chức đấu tập 

ÂM NHẠC 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

- Học hát: "Mùa xuân tình bạn"  
- Tìm hiểu về nhịp 2/4  

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

- Ôn hát: "Mùa xuân tình bạn" 
- Bài đọc nhạc số 3: "Ode to joy"  

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

- Thực hành bài đọc nhạc số 3: "Ode to joy" trên đàn 
organ  

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

- Hoà tấu bài đọc nhạc số 3: "Ode to joy" trên đàn 
organ và các nhạc cụ đã học  

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

- Học hát: "Đi theo ánh sao âm nhạc"  

24   

MỸ THUẬT 

19 
Từ:05/01-
09/01/26 

 Vẽ tranh: Ngày tết trong gia đình (T3,4) 

20 
Từ:12/01-
16/01/26 

Kì quan thế giới 

21 
Từ:19/01-
23/01/26 

Vincent Van gogh (T1,2) 
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MERGEFO
RMAT 1 

22 
Từ:26/01-
30/01/26 

Vincent Van gogh (T3,4) 

23 
Từ:02/02-
06/02/26 

Thiếu nhi thế giới với hòa bình  

24 
Từ:23/02-
27/02/26 

Linh vật thể thao 

 

 

 


